
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 49 2012 Td KBT

17 2 49 ĐT UXTC 14 tuần

17 3 36 0030 UXTC 14 tuần

17 4 48 0000 UXTC 14 tuần

17 5 39 5005 UXTC 16 tuần

18 6 34 1001
UNBT(2b) 14cm/ Suy thận mãn thiếu 

máu

18 7 45 0000 UXTC 14 tuần

18 8 45 1001 UXTC 14 tuần + (P) 4cm

18 9 46 3023 UXTC 10 tuần dưới niêm

18 10 49 2012 UXTC 16 tuần

11 41 ĐT UXTC 14 tuần

12 31 2012 UBT (P) 10cm/VMC

3 0 0

3 0 0

17 1 60 3003 U hạ vị td UBT(P) giáp biên ác

17 2 49 2012 UXTC 10 tuần + UNBT(2b) 8cm

17 3 46 2012 UXTC 18 tuần

17 4 49 4004 UXTC 16 tuần

17 5 44 3003 UXTC 14 tuần

18 6 54 1001 TSĐGĐHNMTC

18 7 50 3001 UXTC 18 tuần

18 8 29 0030 UXTC 14 tuần/ VMC NS

18 9 53 2012 UXTC 16 tuần

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH

THỌ + PHẠM TÀI + H THỊNH

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

BS SẢN A + MAI THẢO + MAI.SB (C)

MỸ Ý + YÊN + M.LINH1

MỸ Ý + YÊN + M.LINH1

MỸ Ý + YÊN + M.LINH1

B.MAI + L.THỦY.BM + THU HÀ 3

B.MAI + L.THỦY.BM + THU HÀ 3

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + XUÂN.NT

D.PHƯỢNG + ĐÌNH VINH + B.YẾN.SB

D.PHƯỢNG + ĐÌNH VINH + B.YẾN.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS SẢN A + LÊ DIỆP + T.TRANG.SB (S)

VIỆT THANH  + HƯƠNG.PNT + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + PHƯƠNG.PNT + HƯƠNG.PNT

D.MINH + TRÚC GIANG + HỒNG DƯƠNG

D.MINH + TRÚC GIANG + HỒNG DƯƠNG

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + XUÂN.NT

HỒNG CẨM + TH.HOÀNG.BM + XUÂN.NT

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + ĐOAN + B.LIÊN.SB (S)

BS SẢN A + THANH MAI +Q.MAI.SB (C)

VIỆT THANH + PHƯƠNG.PNT + HƯƠNG.PNT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP + STMNL + ST lạnh + 

dịch OB

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa PP(P)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt HTTC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Từ ngày 20/10/2014 đến ngày 26/10/2014 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP, sinh thiết MN

TRẦN THỊ THÚY

VÕ THỊ THANH THÚY

NGUYỄN THỊ TIẾN

NGUYỄN THỊ MINH

ĐẶNG THỊ HÀ

HUỲNH THỊ LỆ

BÙI THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ HÀ

ĐOÀN THỊ NGỌC DIỆP

NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO

ĐẶNG THỊ BÍCH THỦY

TRẦN THỊ THANH PHỤNG

NGUYỄN THỊ KIM ẤM

BN SẢN A 

BN SẢN A

LÊ THỊ CẨM TÚ

LÊ THỊ KIM HỒNG

NGUYỄN THỊ KIM NGỌC

LÝ NGỌC HUYỀN

VÕ THỊ MÀU

NGUYỄN THỊ MINH THU

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH THỊ SẾT

PHẠM THỊ THU

1200B

3719

6529

6516

3642

6531

3730

3710

3439

SHC

78776

6466

6473

3702

3697

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3005

6396

6471

3717

PM

Ngày: 20/10/2014 

Ngày: 21/10/2014 

3703

3364

3682



18 10 29 1001 UXTC 16 tuần

11 42 2022 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 44 2002 K CTC gđ IA đã KCĐ

17 2 42 1011 K CTC gđ IA đã KCĐ

17 3 52 2032 UXTC 14 tuần

17 4 61 1001 UXTC 14 tuần

18 5 56 5025 UXTC 14 tuần

18 6 62 2002 U hạ vị 20 cm

18 7 38 2012 UXTC 14 tuần

18 8 41 2012 UXTC 14 tuần

18 9 46 1001 UXTC 12 tuần

10 23 ĐT UXTC 14 tuần

11 39 3003 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

3 0 0

17 1 52 2032 CIN 3 (Đã khoét chóp) + UXTC

17 2 43 4024 CIN 3  Đã khoét chóp đến bờ PT

17 3 43 0000 UXTC 14 tuần

17 4 48 4004 UXTC 16 tuần

17 5 42 0030 UXTC 16 tuần

18 6 52 2002 UXTC 14 tuần

18 7 48 2012 UXTC 14 tuần

18 8 42 2002 UXTC 14 tuần

18 9 45 2012 UXTC 14 tuần

18 10 37 1001 UXTC 14 tuần

11 38 1041 UXTC 12 tuần + (T) 6cm

T.HÒA + NGÔ TRINH + TIẾN DŨNG.SB

T.HÒA + NGÔ TRINH + TIẾN DŨNG.SB

DỰ BỊ

VIỆT THANH + NHU + TẠLINH

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + PHƯƠNG ANH

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + PHƯƠNG ANH

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THINH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THINH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H.THINH 2

DỰ BỊ

THU HÀ 2 + M CHÂU + THÚY .SB (S)

THU HÀ 2  + NỚP + TRÌNH.SB (C)

BM.ĐHYD

VIỆT THANH + NHU + TẠLINH

VIỆT THANH + NHU + TẠLINH

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

LỢI + THỤY.YQG + DŨNG.YQG

HƯƠNG THU + TR.LOAN + NGỌC ĐÀO.SB

HƯƠNG THU + TR.LOAN + NGỌC ĐÀO.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + VĂN + Q.NGHĨA.SB (S)

BS SẢN A + MỸ THANH + PHÉP.SB (C)

Q.THANH + TIẾN ĐẠT + ĐÌNH HÀO

Q.THANH + TIẾN ĐẠT + ĐÌNH HÀO

TH.LANBM + TP NGA + N.LỆ.NT

TH.LANBM + N.LỆ.NT + TP NGA

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

DỰ BỊ

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC tận gốc chừa 2BT

Cắt TC tận gốc chừa 2BT, Nạo hạch chậu 2bên

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD + Cắt TC toàn phần chừa 

2BT

VŨ THỊ OANH

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THU

NGUYỄN THỊ NGỌ

TRẦN THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ THIỆT

NGUYỄN THỊ ĐÀO

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ HỒNG LAN

BN SẢN A

BN SẢN A

BN SẢN A

DƯƠNG THỊ ÂN

LÊ THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ KIỀU

QUÁCH THỊ QUÝ

ĐINH THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ THANH NGUYỆT

NGUYỄN THỊ NY

ĐINH THỊ MƠ

CAO THỊ MỸ LIỆU

BN SẢN A

ĐOÀN NGỌC THANH

TRƯƠNG THỊ HOÀNG

NGUYỄN THỊ BÌNH

NGUYỄN THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ LUỘC

TRƯƠNG THỊ VÂN

LƯU THỊ VÂN

BN SẢN A

3746

3762

3755

3761

6493

3736

6489

3744

3760

6431

85S

86S

6433

3685

6407

6416

6490

6436

88S

87S

6451

6411

3713

6482

Thứ: SÁU 

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 22/10/2014 

Ngày: 23/10/2014 

Ngày: 24/10/2014 



3 0 0

3 0 0

17 1 21 ĐT UBT(T) 11cm TD K

17 2 42 2002 UXTC 14 tuần + tiểu đường

17 3 52 4014 UXTC 18 tuần

17 4 50 2012 UXTC 14 tuần

17 5 50 3223 UXTC 14 tuần

18 6 36 0020 UBT(2B) 7cm+ VMC 3 lần

18 7 34 3013 UXTC 14 tuần

18 8 28 ĐT U hạ vị 22cm

18 9 37 2012 UXTC 12 tuần

18 10 44 3023 UXTC 12 tuần, d25

11 31 3013 UXTC 14 tuần

KIỀU DUNG + TH.HOÀNG.BM + THÚY PHƯỢNG

HOÀI THƯ + TRÍ 2 + THANH HẰNG

HOÀI THƯ + TRÍ 2 + THANH HẰNG

DỰ BỊ

THU THỦY + NG.LAN.BM + THIÊNTHANH

THU THỦY + NG.LAN.BM + THIÊNTHANH

NGỌC TRANG + M.PHƯƠNG2 + HẰNG.SB

NGỌC TRANG + M.PHƯƠNG2 + HẰNG.SB

KIỀU DUNG + TH.HOÀNG.BM + THÚY PHƯỢNG

KIỀU DUNG + TH.HOÀNG.BM + THÚY PHƯỢNG

BS SẢN A + M.TUYỀN + QUYỄN.SB (S)

BS SẢN A + HOÀI NAM + X.SƠN.SB

THU THỦY + NG.LAN.BM + THIÊNTHANH

Cắt u

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD

Ngày 20 tháng 10 năm 2014

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ TS, TTTXT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP (T) sinh thiết lạnh

NGUYỄN THỊ HOÀNG HOA

LÊ THỊ HỒNG

THÁI THỊ THU HÀ

TRƯƠNG THỊ THU THỦY

NGUYỄN THỊ SÁNH

NGUYỄN NGỌC NGA

PHẠM THỊ SANH

NGUYỄN THỊ NGỌC CÚC

HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ CHUNG

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

6573

6576

3656

6548

3776

3774

194N

6569

6549

3187

6467


